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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Phần 1: Đọc – hiểu ( 3 điểm)

Anh/ chị hãy đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
“Dịu dàng là thế Tấm ơi

Mà sao em phải thiệt thòi, vì sao?

Phận nghèo hôm sớm dãi dầu

Hóa bao nhiêu kiếp, ngọt ngào, đa đoan.

Người ngoan ở với người gian

Dẫu hiền như Bụt cũng tan nát lòng

Tin em, em cướp mất chồng

Đành làm quả thị, thơm cùng nước non…”







(Trích Lời của Tấm _ Ánh Tuyết)

Câu 1: (0,5 điểm) Xác định thể thơ của đoạn trích trên.
Câu 2: (0,5 điểm) Đoạn thơ trên đề cập đến câu chuyện  Tấm Cám, hãy cho biết Tấm đã “hóa thân bao nhiêu kiếp”? Đó là những kiếp nào?
Câu 3: (1.0 điểm)  Trong câu thơ “ Tin em, em cướp mất chồng”, nhân vật “em” mà lời thơ nhắc đến là nhân vật nào trong truyện? Liêt kê nhân vật “ người ngoan” và     “ người gian” trong truyện Tấm Cám.
Câu 4: (1.0 điểm) Giá trị tư tưởng của truyện cổ tích thần kỳ “ Tấm Cám”  là gì?
Phần 2: Làm văn ( 7 điểm)

         Anh/chị hãy thuyết minh về một món ăn đặc sắc của dân tộc ta.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
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Mai Võ Hoài Giang
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2019– 2020

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 

Học phần: NGỮ VĂN 1

Lớp:  19T4   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

Phần 1. Đọc - hiểu (3 điểm)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	1 ý
	Thể thơ : lục bát

	0,5

	2
	ý 1
	4 lần
	0,25

	
	ý 2
	Đó là: chim vàng anh, cây xoan đào, khung cửi, quả thị
	0,25

	3
	Ý 1
	 Nhân vật   Cám
	1,0

	
	Ý 2
	 “ Người ngoan” : Tấm; “ người gian”: mụ dì ghẻ, Cám.
	

	4
	2 ý
	· Giá trị tư tưởng: 
· Truyện thể hiện ước mơ cháy bỏng của nhân dân về sự chiến thắng tất yếu của cái thiện trước cái ác, về hạnh phúc gia đình, về lẽ công bằng trong xã hội, về năng lực và phẩm chất tuyệt vời của con người.
· Nêu lên những tấm gương đạo đức nhằm giáo dục con người, đặc biệt là trẻ em: ở hiền gặp lành, gieo gió gặp bão
	1,0


II. Làm văn: (7điểm)

         Anh/chị hãy thuyết minh về một món ăn đặc sắc của dân tộc ta.

	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1 ý 

5 ý

(các ý có thể linh hoạt theo quá trình diễn đạt của HS) 

2 ý
	1.  Mở bài: Dẫn dắt vấn đề và giới thiệu vấn đề thuyết minh về một món ăn của đất nước ta.
2. Thân bài: 

Cần đảm bảo các nội dung:
    + Nguồn gốc của món ăn: món ăn xuất hiện từ khi nào? công thức đầu tiên do ai nghĩ ra? Phổ biến nhất ở vùng nào của nước ta?...
    +  Cách thực hiện món ăn :  nguyên liệu để làm thành món ăn; Các dụng cụ để làm thành món ăn, cách làm món ăn, yêu cầu cần đạt đối với món ăn ( về hình thức, về mùi vị, về giá trị dinh dưỡng…); …
    + Giá trị của món ăn đối với ẩm thực Việt Nam nói chung. 
       Kết bài:

- Khái quát lại vấn đề thuyết minh 

- Suy nghĩ, cảm xúc của người thuyết minh.
	7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần, Thuyết minh được đầy đủ các nội dung. 

· Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp thuyết minh

· Không vi phạm, hoặc vi phạm 1, 2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu chuẩn xác, phù hợp. 
	6-7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Thuyết minh tương đối đầy đủ các nội dung.

· Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp thuyết minh.
· Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
	4-5

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Thuyết minh còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ về nội dung.

· Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp thuyết minh

· Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
	2-3

	
	· Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nội dung và phương pháp thuyết minh.
· Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
	0-1


_______Hết_______
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